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DANH MỤC THI ẾT BỊ LOA THANH TOÁN  
(Hiệu lực từ ngày 05/12/2025) 

 

Mã 
thiết bị 

Hình ảnh  
(tham kh ảo) 

Ch ỉ tiêu thiết bị 

 

Đơn giá thi ết 
bị (*) VNĐ 
(chưa bao 
gồm VAT) 

THIẾT BỊ LOA THANH TOÁN CƠ B ẢN 

TINGEE 
5SA  

 
 

 

- Màn hình phía sau: 8-digit  screen 

- Kết nối: Only WIFI 

- Ngu ồn điện: DC 5V/1A | Type-C 

- Pin: 3.7V 2200mAh Li-ion Battery 

- Phụ kiện đi kèm: 1 cáp sạc, HDSD và biển QR 

Code. 

450.000 

TINGEE 
50VN  

 

- Khả năng k ết nối: WIFI Only 

- Ngu ồn điện: DC 5V/1A | Type-C 

- Pin: 3.7V 2200mAh Li-ion 

- Công su ất loa đầu ra: 3W 

- Phụ kiện đi kèm: 1 cáp s ạc, HDSD và 

QRCode. 

310.000 

TINGEE 
3PRO  

 

- Khả năng k ết nối: sim 4G+WIFI 

- Ngu ồn điện: DC 5V/1A | Type-C 

- Pin: 3.7V 2000mAh Li-ion 

- Công su ất loa đầu ra: 3W 

- Phụ kiện đi kèm: 1 cáp sạc, HDSD và QR 

Code. 

410.000 

THIẾT BỊ LOA THANH TOÁN NÂNG CAO  

TINGEE 
3S 

 

- Kết nối: sim 4G+WIFI 

- Ngu ồn điện: DC 5V/1A | Type-C 

- Pin: 3.7V  2200mAh Li-ion Battery 

- Phụ kiện đi kèm: 1 cáp sạc + HDSD và bi ển 

QRCode. 

535.000 
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NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 
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Mã 
thiết bị 

Hình ảnh  
(tham kh ảo) 

Ch ỉ tiêu thiết bị 

 

Đơn giá thi ết 
bị (*) VNĐ 
(chưa bao 
gồm VAT) 

TINGEE 
4LS  

 

- Màn hình phía sau: 8 digit screen  

- Kết nối: sim 4G+WIFI 

- Ngu ồn điện: DC 5V/1A | Type-C 

- Pin: 3.7V  2200mAh Li-ion Battery 

- Phụ kiện đi kèm: 1 cáp s ạc + HDSD và bi ển 

QRCode. 

544.500 

TINGEE 
3LS  

 

- Màn hình trước: 2.4’ TFT 

- Kết nối: sim 4G+WIFI 

- Ngu ồn điện: DC 5V/1A | Type-C 

- Pin: 3.7V  2200mAh Li-ion Battery 

- Phụ kiện đi kèm: 1 cáp s ạc + HDSD và bi ển 

QRCode. 

850.000 

TINGEE 
5S 

 

- Màn hình phía sau: 8 digit screen  

- Kết nối: sim 4G+WIFI 

- Ngu ồn điện: DC 5V/1A | Type-C 

- Pin: 3.7V  2200mAh Li-ion Battery 

- Phụ kiện đi kèm: 1 cáp sạc, HDSD và biển QR 

Code. 

560.000 

TINGEE 
6LS  

 

- Màn hình phía sau: 7 digit screen  

- Kết nối: sim 4G+WIFI 

- Ngu ồn điện: DC 5V/1A | Type-C 

- Pin: 3.7V  2000mAh Li-ion Battery 

- Phụ kiện đi kèm: 1 cáp sạc, HDSD và biển QR 

Code 

544.500 



 

  3/3 
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Mã 
thiết bị 

Hình ảnh  
(tham kh ảo) 

Ch ỉ tiêu thiết bị 

 

Đơn giá thi ết 
bị (*) VNĐ 
(chưa bao 
gồm VAT) 

TINGEE 
6PRO 

 

 

- Màn hình phía sau: 8 digit screen  

- Khả năng k ết nối: sim 4G+WIFI 

- Ngu ồn điện: DC 5V/2A | Type-C 

- Pin: 3.7V  2600mAh Li-Polymer 

- Công su ất loa đầu ra: 5W 

- Phụ kiện đi kèm: 1 cáp sạc, HDSD và QR 

Code. 

544.500 

Lưu ý: 

- Đơn vị tư vấn KH chọn thiết bị loa phù h ợp nhu c ầu và đang t ồn kho tại Đơn vị. 

- (*) Đơn giá thiết bị đã bao g ồm phí vận chuyển, sẽ được SACOMBANK  thông báo cho KH khi cung 

cấp, thu phí d ịch vụ. Đơn giá thiết bị có thể thay đổi theo thông báo trong t ừng thời kỳ. 


